	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị  kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng 

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TL
	TL
	TL
	TL
	

	1
	Đọc
	Văn bản biểu cảm
	1
	2
	1
	1
	5

	
	
	 Số  điểm
	1,0
	1,5
	1,5
	2,0
	6,0

	
	
	 Tỉ lệ
	5%
	7,5%
	7,5%
	10%
	30%

	2
	Viết


	Câu 1: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một đoạn thơ lục bát.
Câu 2: Viết bài văn đóng vai nhân vật kể lại một câu chuyện cổ tích.


	2*
	2*
	2*


	2*
	2

	
	
	Số điểm
	3,0
	4,5
	4,5
	2,0
	14,0

	
	
	Tỉ lệ
	15%
	22,5%
	22,5 %
	10%
	70%

	                                Tổng số câu


	1
	2
	1
	3
	7

	                                Tổng số điểm
	4,0
	6,0
	6,0
	4,0
	20

	                                Tổng tỉ lệ %
	20%
	30%
	30%
	20%
	100%


Ma trận đề khảo sát học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2023-2024

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS BẠCH LONG


	ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 6  NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN NGỮ VĂN

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề gồm 02 phần, 01 trang)


PHẦN I. ĐỌC - HIỂU (6,0 điểm): Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:
	Cánh cò cõng nắng qua sông
Chở luôn nước mắt cay nồng của cha
Cha là một dải ngân hà
Con là giọt nước sinh ra từ nguồn.
Quê nghèo mưa nắng trào tuôn
Câu thơ cha dệt từ muôn thăng trầm
Thương con cha ráng sức ngâm
Khổ đau, hạnh phúc nảy mầm từ hoa.


	Lúa xanh, xanh mướt đồng xa
Dáng quê hòa với dáng cha hao gầy
Cánh diều con lướt trời mây
Chở câu lục bát hao gầy tình cha.
        


(“Lục bát về cha” – Thích Nhuận Hạnh)




Câu 1 (1,0 điểm): Bài thơ được viết theo thể thơ nào? Xác định phương thức biểu đạt chính.
Câu 2 (1,0 điểm): Khái quát nội dung bài thơ.
Câu 3 (0,5 điểm): Em hiểu gì về ý nghĩa của từ “hao gầy” trong bài thơ?

Câu 4 (1,5 điểm): Chỉ ra và cho biết tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu thơ:
“Cha là một dải ngân hà

    Con là giọt nước sinh ra từ nguồn.”

Câu 5 (2,0 điểm): Đọc bài thơ em rút ra những thông điệp nào có ý nghĩa đối với em? 
PHẦN II. LÀM VĂN (14 điểm) 
Câu 1 (4,0 điểm):

Em hãy viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc đoạn thơ:

“Lúa xanh, xanh mướt đồng xa

Dáng quê hòa với dáng cha hao gầy

Cánh diều con lướt trời mây

Chở câu lục bát hao gầy tình cha.”

        


(“Lục bát về cha” – Thích Nhuận Hạnh)

Câu 2 (10 điểm):
Hãy đóng vai một nhân vật kể lại một câu chuyện cổ tích (ngoài chương trình sách giáo khoa) mà em yêu thích nhất.
----------------------------- HẾT ---------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM 
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	- Thể thơ: Lục bát.

- Phương thức biểu đạt: Biểu cảm.
	1,0

	2


	- Nội dung bài thơ: Bài thơ khắc họa hình ảnh người cha hao gầy, vất vả và bày tỏ lòng biết ơn, tình thương cha vô hạn.
	1,0

	3
	“Hao gầy”: miêu tả hình ảnh cha vóc dáng gầy gò, sọp đi -> đức hi  sinh, tất cả vì con của cha
	0,5

	4
	- Phép tu từ so sánh: cha - dải ngân hà; con - giọt nước sinh ra từ nguồn. (hoặc: cha với dải ngân hà; con với giọt nước sinh ra từ nguồn)
	0,5

	
	- Tác dụng:
+ Ca ngợi tình cha đẹp đẽ, tinh túy, bao la, vĩ đại. Con là giọt nước nhỏ bé mà tinh khiết sinh ra từ nguồn cội sáng đẹp ấy, thể hiện niềm tự hào, hạnh phúc vì là con của cha.
+ Cảm nhận tình cảm cha con ấm áp và tấm lòng biết ơn, trân trọng, kính yêu của người con dành cho cha.
	0,5

0,5

	4
	- HS có thể lựa chọn thông điệp khác nhau và lí giải phù hợp, ý nghĩa. Dưới đây là một số gợi ý:

+ Những vần thơ đẹp viết theo thể thơ lục bát cho em cảm nhận được tình cha ấm áp, công lao vô bờ của cha; sự vất vả của cha. Từ đó em càng thấu hiểu, yêu kính, biết ơn cha sâu nặng.

+ Thông điệp về truyền thống đạo lí của dân tộc Việt Nam về đạo làm con đối với đấng sinh thành.

+ Thông điệp về tình phụ tử thiêng liêng cao quí, đáng trân trọng. Tình cảm ấy thúc giục chúng ta tìm tòi, học hỏi và khám phá để vươn tới chiếm lĩnh chinh phục vũ trụ.
	2,0


PHẦN II. LÀM VĂN (14 điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

(4,0 điểm)
	Viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) bày tỏ cảm xúc về một đoạn thơ lục bát.
	

	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn theo yêu cầu, đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 
	0,5

	
	b. Xác định đúng vấn đề: Bày tỏ cảm xúc về một đoạn thơ lục bát.
	

	
	c. Triển khai vấn đề: Học sinh biết  vận dụng kĩ năng viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một đoạn thơ lục bát và cần trình bày đảm bảo các ý sau:
	2,5

	
	- Đoạn văn cần đảm bảo các ý sau đây:

+ Bài thơ “Lục bát về cha” của tác giả Thích Nhuận Hạnh là những lời dặn dò giản đơn nhưng cũng hết sức sâu sắc và giàu ý nghĩa về cuộc đời, tình cảm của người cha trong cảm nhận của con.
+ Trong đó đoạn thơ cuối để lại nhiều cảm xúc trong lòng người đọc.

+ Lời thơ nhẹ nhàng tựa câu hát yêu thương, đi vào trong lòng ta, khiến dâng trào trong tim ta tình yêu thương cha dạt dào tha thiết. Tình cảm của cha không bộc lộ như mẹ, cha lặng thầm tiếp bước con đi.

+ Hình dáng cha hòa vào bóng dáng quê hương khiến con nao nao, xúc động. 

+ Con trưởng thành, bay cao, bay xa cũng nhờ công lao vất vả, nhọc nhằn của cha.

+ Tình phụ tử cũng sâu nặng, cũng đong đầy chẳng kém tình mẫu tử dạt dào cao đẹp. 

-> Bốn câu thơ ngắn nhưng đã khiến ta bùi ngùi, xót thương, kính quý người cha vất vả sớm hôm. Và có lẽ, mỗi chúng ta sau khi đọc đoạn thơ đều muốn báo hiếu cho sự vất vả của cha mẹ. 
	

	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ  riêng về nội dung cảm nhận
	0,5

	2

(10 điểm)
	Viết bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích
	

	
	a. Đảm bảo cấu trúc: bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích, có đầy đủ mở bài, thân bài, kết bài.  
	0,5

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Được kể từ người kể chuyện ngôi thứ nhất. Người kể chuyện đóng vai một nhân vật trong truyện.
- Kể chuyện nhập vai, theo ngôi thứ nhất (xưng “tôi” hoặc “tớ, mình”).
	0,5

	
	c. Học sinh có thể kể câu chuyện theo những sáng tạo của riêng mình, giám khảo cần trân trọng những sáng tạo đó trên cơ sở bài làm có sự sắp xếp sự việc hợp lý, đúng chủ đề. Sau đây là một số gợi ý những ý chính trong bài làm:
- Nhất quán về ngôi kể.

- Kể lại câu chuyện: Dựa vào truyện gốc ( nhân vật, sự kiện, ngôn ngữ, ...) nhưng yêu cầu sáng tạo ở những chỗ cho phép ( chi tiết hóa, cụ thể hóa những chỗ truyện gốc còn chung chung; gia tăng yếu tố kì ảo, tưởng tượng; tăng cường bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc, đánh giá của người kể chuyện; gia tăng việc miêu tả, bình luận, liên tưởng; ...).
	0,5



	
	1. Mở bài: 

- Đóng vai nhân vật để tự giới thiệu sơ lược về mình và câu chuyện định kể.
	

	
	2. Thân bài 

- Kể lại diễn biến của câu chuyện.
+ Xuất thân của các nhân vật

+ Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện

+ Diễn biến chính: 

· Sự việc 1

· Sự việc 2

· Sự việc 3

· .....
3. Kết bài

- Kết thúc câu chuyện và nêu bài học được rút ra  từ câu chuyện.

	7,0

0,5

	
	d. Chính tả, ngữ pháp: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,5

	
	e. Sáng tạo: Bố cục rõ ràng, có cách diễn đạt độc đáo, lời kể tự nhiên thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề mà đề yêu cầu.
	0,5


* Lưu ý:
- Chỉ cho điểm tối đa nếu bài viết của học sinh kết hợp tốt các yêu cầu về nội dung và yêu cầu về hình thức, kĩ năng.

- Thí sinh có nhiều cách triển khai ý theo trình tự khác nhau, miễn là bài viết đáp ứng được hệ thống ý cơ bản.

- Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Bài viết có thể không giống đáp án, có những ý ngoài đáp án, nhưng phải hợp lí.

-------------- HẾT ---------------

5

